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TIỂU LUẬN MÔN: KỸ THUẬT THI CÔNG 

1. YÊU CẦU BÀI LÀM: 

 Bài tập làm trên khổ giấy A4  một mặt, có kẻ khung viền, có đánh số trang, chữ viết rõ 

ràng, không gôm, xóa. 

 Bìa cứng, trang bìa trên cùng ghi tên Trường…., Bộ môn…..Ở giữa ghi: Tiểu luận KỸ 

THUẬT THI CÔNG. Ở dưới bên phải ghi họ và tên giáo viên, tên sinh viên, lớp và 

ngày hoàn thành. 

(neáu sinh vieân thöïc hieän khoâng ñuùng caùc quy ñònh treân thì khoâng nhaän baøi) 

2. HƯỚNG DẪN PHÂN CÔNG ĐỀ BÀI. 

Sinh viên dựa vào số thứ tự trong danh sách lớp đính kèm để nhận số liệu và các sơ đồ theo 

nguyên tắc sau: 

   Số hàng đơn vị trong số thứ tự chỉ cột số liệu. 

Số hàng chục trong số thứ tự chỉ hàng số liệu. 

Lấy số liệu trong bảng tương ứng với số thứ tự x 100 = a (mm) 

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A. có số thứ tự 13 thì làm bài có số liệu: a =3,3x 100= 330 (mm) 

3. BẢNG SỐ LIỆU. 

         Đơn vị 

Chục 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

1 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 

2 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 

 

PHẦN A.  

ĐỀ BÀI: Cho móng đơn có kích thước như hình vẽ (mm). 
Biết rằng:  

Để thuận tiện cho việc thi công, đáy hố móng được đào rộng hơn về mỗi bên 

40cm theo cả phương ngang và phương dọc theo kích thước đáy móng. 
Hệ số mái dốc của hố đào là : m = 0,65. 

Độ tơi xốp ban đầu ρ0 = 25% 
a) Em hãy xác định thể tích 01 móng bê tông cốt thép trên. Biết rằng chiều cao móng 

được tính từ đáy móng đến cao trình +0,0? 
b) Xác định thể tích đất tơi xốp đào lên. Biết rằng, trên mặt bằng có 20 móng đơn như 

hình? 
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c) Sau khi thi công xong móng, công trình tái sử dụng đất để lấp lại đến cao độ +0,0;đắp 
đất và đầm lèn để đạt độ tơi xốp cuối cùng ρ=10%. Em hãy xác định khối lượng đất 

tơi xốp còn dư. 
d) Đất còn dư được vận chuyển ra khỏi công trình bằng xe 5m3, hệ số lấp đầy k= 0,95. 

Em hãy xác định số chuyến xe cần thiết để chở đất ra khỏi công trình? 
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 PHẦN B.  
ĐỀ BÀI:  Cho khu đất có độ cao thi công tại các đỉnh ô lưới như hình vẽ (m). 

Em hãy xác định độ cao thi công còn thiếu trên hình. Biết rằng khu đất san bằng đến độ 

cao để đạt cân bằng khối lượng đào – đắp. 
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Đợt: HK2 (2020 - 2021)  Lớp học phần: [071400238201] - Kỹ thuật thi công (18T4-KXD1)

1 2 3 1 2 3

1 18001108 Trương Trần Khánh Duy Nam 27/12/2003 18T4-KXD1 9.00 7.00 7.70 V

2 18000214 Võ Nguyễn Minh Duy Nam 29/10/2003 18T4-KXD1 0.00 0.00 0.00

3 18000182 Thái Minh Hào Nam 29/05/2003 18T4-KXD1 6.00 7.00 6.70 V

4 18000686 Đỗ Tấn Hậu Nam 05/05/2002 18T4-KXD1 4.00 7.00 6.00

5 18000885 Nguyễn Xuân Hiểu Nam 02/08/2003 18T4-KXD1 6.00 7.00 6.70 V

6 18001281 Ngô Khải Hòa Nam 13/09/2002 18T4-KXD1 6.00 0.00 2.00

7 18001306 Nguyễn Gia Huy Nam 22/03/2003 18T4-KXD1 9.00 7.00 7.70 V

8 18000506 Trần Hoàng Khanh Nam 30/01/2003 18T4-KXD1 6.00 7.00 6.70 V

9 18000809 Lê Huỳnh Tấn Lộc Nam 08/04/2003 18T4-KXD1 9.00 6.00 7.00 V

10 18000918 Dương Tấn Nghị Nam 24/01/2003 18T4-KXD1 9.00 6.00 7.00 V

11 18001124 Lâm Khắc Nguyên Nam 02/11/2003 18T4-KXD1 0.00 0.00 0.00 Nợ học phí, Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

12 18000087 Nguyễn Khánh Nguyên Nam 02/12/2001 18T4-KXD1 3.00 0.00 1.00 Nợ học phí, Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

13 18001210 Trương Tấn Phúc Nam 16/02/2003 18T4-KXD1 6.00 0.00 2.00 Nợ học phí, Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

14 18001239 Nguyễn Đoàn Hùng Thuận Nam 24/10/2003 18T4-KXD1 6.00 5.00 5.30 V

15 18004906 Nguyễn Minh Tiến Nam 06/04/2002 18T4-KXD1 3.00 0.00 1.00 Nợ học phí, Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

16 18003153 Nguyễn Anh Tuấn Nam 26/10/2003 18T4-KXD1 0.00 0.00 0.00 Nợ học phí, Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

17 18002616 Võ Ngọc Tuấn Nam 31/10/2002 18T4-KXD1 6.00 5.00 5.30

17

Tổng cộng: 17
Người lập biểu

TBTK

Nguyễn Trọng Thạch  

Được 
dự thi

Cuối 
kỳ   

Hệ số 2

Thông tin sinh viên

Mã sinh viên Họ đệm

Thường xuyên 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP ĐIỂM LỚP HỌC PHẦN

TP. HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2021

Ngày sinh Lớp học
Hệ số 1STT

Tổng cộng:

Tên
Giới 
tính

Ghi chú

Nợ học phí, Không đủ điểm, Vắng quá số tiết

Nợ học phí, Không đủ điểm

Nợ học phí

Nợ học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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